
 

 

 

Tuần qua, thị trường hàng hóa thế giới chịu tác động chủ yếu từ 

quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc tăng lãi suất. 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có vai trò như ngân hàng nhà nước 

liên bang, đã quyết định chưa tăng lãi suất. Tuy nền kinh tế Mỹ đã thoát 

khỏi suy thoái nhưng chưa thể gọi là bền vững trong bối cảnh nhiều 

nước phá giá đồng nội tệ để khuyến khích xuất khẩu. Điều đó làm chỉ số 

giá đồng USD có xu hướng giảm trong tuần qua, thúc đẩy các nhà đầu 

tư đẩy mạnh mua hàng hóa trên các thị trường kỳ hạn khiến giá nhiều 

mặt hàng có xu hướng tăng.  

Thị trường cà phê thế giới tăng do những tin tức tiêu cực về vụ 

mùa cà phê năm nay ở Brazil và Việt Nam. Giá đường thế giới tăng do 

mưa ít tại Brazil gây ảnh hưởng đến vụ mía và điều này có thể trì hoãn 

việc sản xuất đường dẫn đến thiếu hụt nguồn cung vào cuối quý 1 và 

đầu quý 2. Giá thịt bò Mỹ tăng do hiện đang là thời điểm sát lễ phục 

sinh nên nhu cầu tiêu thụ thịt tăng. 

Giá thu mua hạt tiêu trong nước tăng cao do tình trạng mất mùa 

vụ năm 2015 xảy ra ở tất cả các nước trồng tiêu, sản lượng giảm so với 

dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu thế giới. Giá cam sành và giá chanh tươi tại 

Đồng bằng Sông Cửu Long tăng do hiện là thời điểm thu hoạch nghịch 

vụ nên sản lượng không nhiều và nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong thời 

điểm nắng nóng. Thời tiết mưa phùn, nồm ẩm gần hơn 10 ngày qua là 

nguyên nhân khiến rau xanh tại các chợ ở Hà Nội tăng giá. 

Giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giảm do áp 

lực nguồn cung tăng mạnh bởi thu hoạch vụ Đông Xuân đã đạt đỉnh 

trong khi nhu cầu yếu. Giá thu mua hạt điều tươi tại Bình Phước giảm 

do sức mua thấp. giá thu mua gà tại Đồng Nai giảm do nguồn cung dồi 

dào. 

 

http://www.tintucnongnghiep.com/


 

 

Thị trường thế giới: Nguồn cung gạo đang tăng lên cả tại Thái Lan và Việt Nam khiến 

giá gạo trên thị trường châu Á diễn biến giảm trong tuần này. Sức mua yếu cộng thêm nguồn 

cung dồi dào do thu hoạch lúa Đông Xuân đạt đỉnh đã gây sức ép lên thị trường gạo Việt Nam, 

trong khi giá giảm tại Thái Lan vẫn chưa thu hút được một giao dịch mới nào. 

Tại Thái Lan, thu hoạch lúa trái vụ đã bắt đầu và giá lúa trên thị trường nội địa giảm 

chủ yếu do dự trữ khổng lồ của Chính phủ và các cuộc đấu thầu bán gạo gần đây. Gạo 5% tấm 

của Thái Lan tuần này giảm còn 403 USD/tấn (FOB Băng Cốc), so với 407 – 415 USD/tấn 

tuần trước. Giá gạo tại Thái Lan hiện ở mức rất thấp. Thị trường gạo Thái Lan đang chờ kết 

quả cuộc đấu thầu diễn ra hôm 6/3, người mua đã bỏ thầu gần 780.000 tấn gạo trong 1 triệu tấn 

gạo chào bán. 

Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA) đã tỏ ra thất vọng khi Thái Lan 

không thể giành lại thị phần gạo thơm tại Hồng Công trong năm nay do giá cao. Hiện gạo 

thơm Thái Lan có giá 900 USD/tấn so với 585 USD/tấn gạo thơm của Việt Nam và 600 

USD/tấn gạo thơm của Cam-pu-chia. Các chương trình trợ giá lúa gạo là lý do chính khiến gạo 

Thái mất thị phần tại nhiều thị trường quan trọng. Chính phủ Thái Lan hy vọng nhận được mức 

giá cao hơn nhưng lại không nhận ra rằng Thái Lan đang mất thị phần nước ngoài vì chính lý 

do này. Thị phần của gạo Thái Lan tại Hồng Công giảm xuống 46% trong năm 2013 từ 86% 

năm 2008, sau đó tăng lên 48% năm 2014.  

TREA dự đoán xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2015 đạt 10-11 triệu tấn. Năm 2014, 

Thái Lan xuất khẩu 10,97 triệu tấn gạo, tăng 66% so với 6,61 triệu tấn năm 2013. 

 

 

 

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan, Việt Nam 

(Nguồn: Oryza)

340

360

380

400

420

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 16/3 17/3 18/3

U
S

D
/t
ấ
n

, 
F

O
B

Gạo 5% tấm Thái Lan Gạo 5% tấm Việt Nam 



 

 

Thị trường trong nước: Giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ sụt 

giảm, bấp chấp chương trình thu mua tạm trữ của Chính phủ vẫn diễn ra, cùng với hợp đồng 

cung cấp 540.000 tấn gạo cho Phi-lip-pin và Ma-lai-xia. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng 

giá lúa, gạo giảm là do áp lực nguồn cung tăng mạnh do thu hoạch vụ Đông Xuân đã đạt đỉnh, 

song nhu cầu lại yếu do thương lái không mặn mà thu mua, ép người nông dân giảm giá bán 

lúa, thậm chí còn bỏ cả tiền đặt cọc không mua vào nữa. Dù chấp nhận hạ giá bán, nhưng nông 

dân ĐBSCL vẫn khó tiêu thụ được lúa ngay trong thời điểm thu hoạch rộ. Nông dân tại các 

tỉnh ĐBSCL đã thu hoạch 810.000 hecta lúa, đạt 50% trong 1,56 triệu hecta gieo cấy trong vụ 

Đông Xuân, vụ lúa lớn nhất trong năm sẽ kết thúc trong tháng 4. 

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, diễn biến giá lúa, gạo tại một số tỉnh 

ĐBSCL tuần này như sau: tại An Giang, lúa IR50404 tiếp tục giảm 50 đồng, từ 4.350 đ/kg 

xuống còn 4.300 đ/kg; lúa OM 1490 giảm từ 4.550 đ/kg xuống 4.500 đ/kg; lúa OM 2717 giảm 

từ 4.600 đ/kg xuống 4.550 đ/kg. Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 giảm từ 4.350 đ/kg xuống còn 

4.300 đ/kg. Tại Bạc Liêu, lúa khô chất lượng cao giảm từ 5.800 đ/kg xuống còn 5.600 đ/kg, 

lúa ướt chất lượng cao giảm từ 4.800 đ/kg xuống còn 4.700 đ/kg. Tại Kiên Giang, lúa tẻ 

thường giảm mạnh tới 300 đ/kg, từ 5.500 đ/kg xuống còn 5.200 đ/kg.  

Giá lúa nội địa giảm đã kéo giá gạo xuất khẩu giảm theo. Gạo 5% tấm xuất khẩu tuần 

này giảm xuống còn 365 – 375 USD/tấn (FOB cảng Sài Gòn), so với 370 – 380 USD/tấn tuần 

trước. Gạo 25% tấm giảm còn 340 – 350 USD/tấn, so với 345 – 355 USD/tấn tuần trước. Các 

nhà nhập khẩu gạo Trung Quốc đã có mặt trên thị trường tìm mua gạo thơm và gạo 100% tấm, 

nhưng không mặn mà với gạo trắng. 

Theo các hợp đồng 

xuất khẩu gạo, thời gian 

giao 240.000 tấn gạo sang 

Ma-lai-xia kéo dài từ tháng 

4 đến tháng 11/2015; thời 

gian giao 300.000 tấn gạo 

sang Phi-lip-pin là ngày 

30/4, khối lượng này được 

xem là tương đối nhỏ so 

với sản lượng dự kiến vụ 

Đông Xuân năm nay. 

Trong khi đó, các nhà nhập 

khẩu châu Phi đang mua 

gạo rẻ hơn từ Pa-kis-tan, nơi giá gạo 5% tấm chỉ có 350 USD/tấn, các nhà nhập khẩu khác vẫn 

đang chờ đợi giá gạo Việt Nam giảm tiếp mới mua vào. 

Về tạm trữ lúa gạo vụ Đông xuân: Tính đến hết ngày 18/3/2015, đã có 128 thương nhân 

tham gia thu mua tạm trữ được 543.814 tấn quy gạo, đạt 54,38% chỉ tiêu mua gạo tạm trữ. 

Nguyễn Lan Anh 

 

 

Giá lúa, gạo tại An Giang (Nguồn: CIS)
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Thị trường thế giới: Thị trường cà phê thế giới có xu hướng tăng trong tuần qua. So với 

cuối tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3 thị trường London tăng 133 USD/tấn lên 

1.819 USD/tấn. Thị trường cà phê Robusta đang có nhiều yếu tố hậu thuẫn giá tăng. Trong báo 

cáo mới nhất, ICO dự báo sản lượng Robusta toàn cầu năm 2014/2015 sẽ giảm 3,7%. Bên cạnh 

đó, thị trường cà phê thế giới tiếp tục đón nhận những tin tức tiêu cực về vụ mùa năm nay ở 

Brasil và Việt Nam. Theo Neumann, công ty kinh doanh cà phê Đức, ước đoán sản lượng 

Brazil chỉ đạt 45,3 triệu bao, thấp hơn dự báo của nhiều thương nhân quốc tế khác. Hội đồng 

xuất khẩu cà phê (Cecafe) của Brasil đã báo cáo xuất khẩu cà phê trong tháng 2 đạt tổng cộng 

2.683.123 bao, giảm 242.867 bao, tức giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 

Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) đã hạ dự báo sản lượng cà phê 2015 của Brazil 

xuống 42,7 triệu bao, giảm 2,73% so với dự báo trước đó. Theo đó, sản lượng cà phê Arabica 

giảm 2,1% xuống 31,5 triệu bao, trong khi Robusta giảm 4,4% xuống 11,2 triệu bao. Lý do 

chủ yếu do tác động tiêu cực khi mùa mưa năm 2014 đến muộn hơn và lượng mưa khiêm tốn 

trong tháng 1 vừa qua. Dự báo này của IBGE thấp hơn đáng kể so với 49 triệu bao dự báo của 

giới thương nhân. 

Volcafe đưa ra dự báo về sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2014 – 2015, theo đó tổng 

sản lượng cà phê giảm 8,1% và nhu cầu tiêu thụ tăng lên 2%, trong đó mức thiếu hụt là 1,9 

triệu bao robusta (loại 60kg) và 6,9 triệu bao arabica; cũng theo dự báo của Volcafe về tổng 

sản lượng robusta toàn cầu niên vụ 2014 -2015 giảm 4,5% chỉ đạt 66,3 triệu bao trong khi nhu 

cầu tiêu thụ cà phê robusta vẫn gia tăng bình quân là 2,8%/năm lên tới 69,3 triệu bao. 

Khô hạn xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê Robusta 

hàng đầu, đe dọa hàng chục ngàn hécta cà phê ở Tây nguyên sẽ không có nước để tưới trong 

khi hiện tượng thời tiết El Nino xuất hiện trên vành đai Thái Bình Dương ngày càng rõ nét 

hơn.  

 

http://giacaphe.com/gia-ca-phe-truc-tuyen/
http://giacaphe.com/


 

 

 Thị trường trong nước: Thị trường cà phê trong nước biến động tăng cùng với xu 

hướng thị trường cà phê thế giới. So với cuối tuần trước, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây 

Nguyên tăng 1.400 đ/kg lên; Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB tăng 51 

USD/tấn lên 1.729 USD/tấn. 

 

Do tình trạng khô hạn, tại tỉnh Kon Tum, gần 1.000 ha cà phê thiếu nước tưới và dự báo 

con số này sẽ tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, khô hạn đang ảnh hưởng đến 152.274 ha 

diện tích trồng cà phê tại tỉnh Lâm Đồng. 

Bên cạnh đó, từ ngày 10/3 đến ngày 13/3, toàn tỉnh Lâm Đồng có 700 ha cà phê bị chết 

hoặc có dấu hiệu ngừng sinh trưởng do ảnh hưởng của sương muối. Diện tích cà phê chết tập 

trung trên địa bàn huyện Lạc Dương, nơi có khoảng 3.500 ha cà phê. Theo Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, khoảng 200 hecta cà phê dưới 3 năm tuổi xác định phải 

nhổ bỏ do không có khả năng phục hồi. Diện tích cà phê còn lại từ 3-5 tuổi ít có khả năng phục 

hồi phải dùng các biện pháp kỹ thuật như cắt cành, tỉa lá để cây đâm chồi mới hoặc ghép 

cành...Tuy nhiên, nếu phục hồi được thì số cà phê bị ảnh hưởng bởi sương muối cũng không 

thể kết trái trong hai vụ tiếp theo làm sản lượng cà phê của tỉnh Lâm Đồng giảm khoảng 4.200 

tấn. 

Hồ Như Nguyệt 

 

 

 

 

 

 



 

 

Thị trường thế giới: Giá chè Bangladesh giảm mạnh tuần thứ hai liên tiếp, tại phiên đấu 

giá hàng tuần phiên thứ tư (18/3), do nhu cầu giảm từ các khách hàng địa phương, bất chấp 

nguồn cung suy giảm, trong bối cảnh bất ổn chính trị. 

Bất ổn chính trị với bối cảnh giao thông không ngừng phong tỏa vẫn tiếp tục làm giảm 

nhu cầu khách hàng nội địa và xu hướng kinh doanh. Tuần qua giá chè Bangladesh trung bình 

ở mức 142,06 taka/kg (tương đương 1,82 USD/kg), so với 152,29 taka/kg phiên giao dịch tuần 

trước đó. Có khoảng 881.500 kg chè được chào bán tại trung tâm đấu giá, trong số đó 31% 

chưa được bán. Trong khi đó tại phiên đấu giá trước, có khoảng 1,07 triệu kg được chào bán, 

với gần 26% chưa được bán. 

Thị trường trong nước: Trong tuần qua, giá chè nguyên liệu sản xuất chè xanh tại Lâm 

Đồng vẫn tiếp tục duy trì ở mức giá của tuần trước sau khi tăng giá thêm 1.000đ/kg.  Đồng 

thời, giá chè nguyên liệu để sản xuất chè đen giá vẫn ổn định ở mức giá 5.500đ/kg. 

 

Thị trường Thái Nguyên cũng tương tự, giá chè vẫn giữ ở mức thấp của tuần trước.  Khí 

hậu  ẩm ướt tuần qua tạo điều kiện thuận lợi cho búp chè phát triển, nguồn cung hứa hẹn trong 

thời gian tới. Hiện giá chè đạt 200.000đ/kg đối với chè cành chất lượng cao; 160.000đ/kg đối 

với chè xanh búp khô (loại I) và 130.000đ/kg đối với chè xanh búp khô (loại II). 

 

 

 

 



 

 

 

Thị trường xuất khẩu, tuần qua loại chè đen PD là loại chè được xuất khẩu nhiều nhất 

sang Pakistan và Ba Lan với khối lượng 35 tấn ở mức giá 1,6 - 1,8 USD/kg; Tiếp đến là mặt 

hàng chè xanh BT xuất sang thị trường Afganistan và Pakistan ở mức giá 2,85 USD/kg. 

 

Chu Diễm Hằng 

 

 



 

  

Thị trường thế giới: Thị trường đường thế giới biến động tăng trong tuần qua. So với 

cuối tuần trước, giá đường trắng London kỳ hạn tháng 5/2015 tăng 3,2 USD/tấn lên 365,9 

USD/tấn. Giá đường thế giới tăng do mưa ít tại Brazil gây ảnh hưởng đến vụ mía và điều này 

có thể trì hoãn việc sản xuất đường dẫn đến thiếu hụt nguồn cung vào cuối quý 1 và đầu quý 2.  

 

Hiện tại, các nhà máy đường của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn khi phải thu mua mía 

với mức giá do nhà nước đề ra để hỗ trợ nông dân, trong khi giá nguyên liệu nhập khẩu lại rẻ. 

Tình trạng này đã khiến các nhà máy đường bị thua lỗ 9,8 tỷ NDT (1,56 tỷ USD) trong năm 

2014. Hoạt động nhập khẩu đường đã tác động bất lợi tới ngành sản xuất đường Trung Quốc, 

và nước này cần có giải pháp để kiểm soát chặt chẽ đường nhập khẩu.  

Trung Quốc đã nhập khẩu 3,49 triệu tấn đường năm 2014, với 1,94 triệu tấn đầu tiên 

chịu mức thuế 15% như một phần cam kết của Trung Quốc với Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO). Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu đường hàng đầu thế giới trong năm 

2013, nhưng hoạt động nhập khẩu đã giảm 23% trong năm 2014 sau khi giá đường trong nước 

sụt giảm.  

Thị trường trong nước: Tuần qua, giá bán buôn đường kính trắng loại 1 (có VAT) tại 

nhà máy ở mức trên dưới 12.000 đ/kg.  

Mặc dù niên vụ mía 2014-2015 mới bắt đầu, song người trồng mía ở thị xã Ninh Hòa 

(Khánh Hòa) đang gặp nhiều khó khăn do năng suất mía giảm, trong khi giá thu mua của các 

nhà máy đường cũng không cao so với năm ngoái. Cụ thể, đối với Nhà máy Đường Cam Ranh , 

hiện giá mía thu mua đối với nông dân có hợp đồng là 875.000đ/tấn (10 CCS); còn Nhà 

máy Đường Ninh Hòa là 860.000đ/tấn (10CCS), thấp hơn so với năm ngoái. 

Mặt khác, niên vụ mía này nông dân còn gặp thêm khó khăn đó là thiếu nhân công đốn 

mía. Nguyên nhân là do công việc đốn mía thu nhập rất bấp bênh nên hầu hết lao động quanh 

vùng đã tìm công việc thời vụ ổn định tại các nhà máy chế biến thủy sản. 

 



 

 

Hiệp hội mía đường VN (VSSA) mới đây trong công văn gửi Bộ NN&PTNT đã đề 

nghị nhập 50.000 tấn đường từ Lào theo các nguyên tắc nhập 100% đường thô về nước luyện 

lại thành đường RS (đường trắng) hoặc RE (đường tinh luyện) để tạo thêm giá trị gia tăng và 

việc làm cho các doanh nghiệp trong nước. 

Đường nhập từ Lào được tính và khấu trừ trong hạn ngạch nhập khẩu hàng năm đã cam 

kết với WTO. VSSA cũng đề nghị Bộ NN&PTNT tổ chức đấu thầu nhập khẩu hạn ngạch này 

một cách rộng rãi, minh bạch không cấp phát theo cơ chế xin cho như cơ chế hiện nay, nên 

nhập sau khi vụ ép mía đường trong nước kết thúc để giảm dư thừa cục bộ gây tồn kho lớn 

trong nước. Thuế nhập khẩu không nên miễn hoàn toàn như đề nghị của Bộ Công thương mà 

nên áp dụng mức thuế nhập khẩu đường đã cam kết chung đối với AFTA. 

Theo Hiệp hội mía đường VN, hiện các nhà máy đường VN có khả năng sản xuất đến 

50% sản lượng là đường luyện (gồm đường luyện tiêu chuẩn và đường luyện hảo hạng). 

 

Hồ Như Nguyệt 

 

 

 

 

 

 



 

 

Thị trường thế giới: Hiện nay hầu hết các mùa vụ điều quan trọng trên thế giới (Ấn Độ, 

Việt Nam, Bờ Biển Ngà,...) đang cho thu hoạch. Kể từ niên vụ 2014/2015 một số quốc gia 

châu Phi đã áp dụng chính sách giá sàn thu mua của nông dân trồng điều. 

Tại Bờ Biển Ngà, niên vụ 2015/2016 mức giá sàn thu mua điều cho nông dân Bờ Biển 

Ngà năm nay được Chính phủ Bờ Biển Ngà ấn định là 275 CFA franc (tương đương 0,48 

USD/ Kg) so với giá mùa trước là 225 CFA franc/kg. Sản lượng điều cho thu hoạch của Bờ 

Biển Ngà năm nay dự báo khoảng 600.000 tấn, chỉ xếp sau sản lượng điều của Ấn Độ.  

Benin - quốc gia láng giềng của Nigeria cũng là một quốc gia có sản lượng điều khá ở 

khu vực Tây Phi đã ấn định giá mua cho nông dân vụ năm nay là 225 CFA franc/ Kg (tương 

đương 0,36 USD/ Kg) so với giá mùa trước là 200 CFA franc. Sản lượng điều năm nay của 

Benin dự kiến khoảng 120.000 tấn.  

Tại Ấn Độ, hiện giao dịch điều thô đang diễn ra rất chậm chạp. Hầu hết người mua ở 

Ấn Độ đang trì hoãn mua hàng cho đến năm tài chính mới. Vì vậy, hiện nay không có hoạt 

động mua hàng với số lượng lớn nào diễn ra trên thị trường điều thô và điều nhân. Nhưng hiện 

đang có nhu cầu đối với điều vỡ dọc bởi loại điều này bị thiếu hụt do nhu cầu tăng trong mùa 

cưới. 

Giá điều thô Tây Phi đang giảm chủ yếu đối với các lô hàng giao tháng 5-6. 

Thị trường trong nước: Tại các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Tân Thành ở Bà Rịa – 

Vũng Tàu, giá hạt điều thời điểm này 

đang ở mức 26.500-27.000 đồng/kg, 

tăng 12.000 đồng/kg so với thời điểm 

cuối vụ điều năm 2014. Với giá này, 

người trồng điều đang có lãi cao hơn 

so với cây cà phê, khoai mỳ. 

Tại Bình Phước, giá thu mua 

hạt điều tươi trong tuần dao động ở 

mức 26.500 – 27.000 đ/kg. Tuy 

nhiên, nhìn chung giá đang có xu 

hướng giảm khoảng 500 đ/kg so với 

đầu tuần. Thu hoạch điều hiện đang 

ở mức thấp kết hợp với lượng mua vào chậm đã kéo giá giảm nhẹ.  

Về thị trường xuất khẩu, so với tuần trước, giá xuất khẩu điều sang một số thị trường có 

xu hướng nhích nhẹ. Cụ thể là, nhân hạt điều DW xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 

0,9 USD/kg, đạt 6,9 USD/kg; hạt điều nhân loại WW240 xuất khẩu sang Canada tăng 0,24 

USD/kg, đạt 8,4 USD/kg. 



 

 

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều tuần từ 9-15/3/2015 

Mặt hàng ĐVT Lƣợng 
Đơn giá 

(USD) 

Thị 

trƣờng 

Hạt điều nhân loại WW240 kg 6804 7,39 Úc 

Nhân hạt điều WW320 kg 15876 7,28 Úc 

Hạt điều nhân WW240 kg 158,76 8,40 Canada 

Hạt điều nhân WW320 kg 2562,84 7,50 Canada 

Nhân hạt điều WW180 kg 226,8 10,00 
Trung 

Quốc 

Nhân hạt điều WW210 kg 294,84 8,50 
Trung 

Quốc 

Nhân hạt điều WW240 kg 5556,6 8,20 
Trung 

Quốc 

Nhân hạt điều WW320 kg 6872,04 8,00 
Trung 

Quốc 

Nhân hạt điều WW450 kg 5715,36 7,30 
Trung 

Quốc 

Nhân hạt điều DW kg 340,2 6,90 
Trung 

Quốc 

Hạt điều nhân WW240 kg 15876 8,75 Đức 

Hạt điều nhân WW320 kg 15876 7,67 Đức 

Hạt điều nhân WW240 kg 14742 8,13 Israel 

Hạt điều nhân WW450 kg 7938 7,10 Nhật Bản 

Hạt điều nhân WS kg 7602,48 6,50 Nhật Bản 

Hạt điều nhân WW320 kg 15876 7,39 Kuwait 

Nhân hạt điều sơ chế loại W320 kg 15876 7,94 Hà Lan 

Nhân hạt điều sơ chế loại WS kg 15240,96 6,61 Hà Lan 

Hạt điều nhân sấy khô, đã qua chế biến loại 

WW320 
kg 15876 7,43 Nam Phi 

Hạt điều nhân WW240 pound 17500 3,60 
Tây Ban 

Nha 

Hạt điều nhân WW320 pound 17500 3,33 
Tây Ban 

Nha 

Hạt điều nhân WW240 pound 7500 3,69 Thái Lan 

Hạt điều nhân WW320 pound 12500 3,38 Thái Lan 

Hạt điều nhân WW450 pound 2500 3,12 Thái Lan 

Hạt điều nhân (bóc vỏ, chưa rang) WW320 kg 15876 7,50 Anh 

Nhân hạt điều W240 kg 15876 8,00 Hoa Kỳ 

Hạt điều nhân (bóc vỏ, chưa rang) WW320 kg 15876 7,50 Hoa Kỳ 

Hạt điều nhân sấy khô, đã qua chế biến loại 

WS 
kg 15240,96 6,44 Hoa Kỳ 

(Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại) 

Trương Thị Thu Phương 

 

 



 

 

Thị trường thế giới: Giá hạt tiêu giao ngay Ấn Độ ổn định trong tuần qua do cung cầu 

cân bằng. Khoảng 82 tấn hạt tiêu được giao dịch trên thị trường giao ngay với mức giá từ 535 

– 555 Rupi/kg, trong đó 64 tấn tiêu của khu vực Kodagu. Nguồn cung hạt tiêu tại các huyện 

Wayanad và Idukki, tỉnh Kerala đang rất eo hẹp do thời tiết mưa. Giá hạt tiêu Karnataka được 

giao dịch với mức giá 510 – 535 Rupi/kg. Trên sàn giao dịch của Hiệp hội Gia vị IPSTA, giá 

hạt tiêu giao ngay ổn định ở mức 53.500 Rupi/tạ đối với tiêu xô và 56.500 Rupi/tạ đối với tiêu 

sơ chế. Giá hạt tiêu xuất khẩu ổn định ở 9.300 USD/tấn đối với tiêu xuất đi châu Âu và 9.550 

USD/tấn đối với tiêu xuất đi Mỹ.  

 Thị trường trong 

nước: Thị trường hạt tiêu 

trong nước có xu hướng 

tăng trong tuần qua. So 

với cuối tuần trước, giá 

thu mua hạt tiêu đen tại 

Bình Phước tăng 7.000 

đ/kg lên 174.000 đ/kg. 

Giá hạt tiêu tăng cao do 

tình trạng mất mùa mùa 

vụ năm 2015 xảy ra ở tất 

cả các nước trồng tiêu, 

sản lượng giảm so với dự 

báo của Hiệp hội Hồ tiêu 

thế giới. 

Thời điểm này các 

nhà vườn tại vùng Đông Nam bộ đang vào chính vụ thu hoạch. Theo số liệu khảo sát của Hiệp 

hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ, niên vụ hồ tiêu 2015 

sản lượng giảm so với vụ thu hoạch 2014. Theo đó, nặng nhất là các hộ ở tỉnh Gia Lai, sản 

lượng có thể giảm tới 35% - 40%, Đắk Lắk giảm 30%, Bình Phước, Đắk Nông giảm khoảng 

10% - 15%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến năng suất, sản lượng tiêu giảm mạnh như một số 

vườn tiêu bị suy kiệt do già cỗi, tình trạng tiêu chết nhanh, chết chậm, ảnh hưởng thời tiết… 

Trong đó, nguyên nhân chính là do thời tiết, mùa mưa năm 2014 đến tương đối sớm làm cho 

các vườn tiêu kéo dài thời gian phân hóa mầm hoa. Mặt khác, mưa kéo dài liên tục trong thời 

kỳ cây tiêu đang ra hoa làm cho tỷ lệ lên hoa thụ phấn thấp, dẫn đến năng suất, sản lượng tiêu 

niên vụ 2014-2015 giảm mạnh.  

VPA khuyến cáo nông dân và doanh nghiệp bình tĩnh điều tiết làm chủ thị trường do thế 

giới vẫn thiếu hồ tiêu và đến cuối năm 2015, giá tiêu nhất định sẽ đạt mức cao như cuối năm 

2014. 

Hồ Như Nguyệt 

 

 

http://www.tintucnongnghiep.com/


 

 

Thị trường thế giới: Giá cao su giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo, Nhật Bản 

(Tocom) tuần này diễn biến tích cực hơn so với tuần trước nhờ hoạt động bán ra kiếm lời của 

các nhà đầu tư. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch 18/3, giá cao su kỳ hạn lại giảm khá mạnh 

khi giá dầu thô hồi phục sau 3 phiên giảm liên tiếp và không chắc chắn về tuyên bố chính sách 

của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Giá cao su benchmark giao kỳ hạn tháng 8/2015 sau khi 

tăng lên 212 Yên/kg cuối ngày 17/3 đã giảm xuống 211,5 Yên/kg cuối ngày 18/3. Hợp đồng 

tháng 3/2015 sau khi tăng lên 220,2 Yên/kg cuối ngày 17/3 đã giảm xuống 217 Yên/kg.  

 

Theo cơ quan thống kê Ma-lai-xia, sản lượng cao su tự nhiên trong tháng 1/2015 tăng 

53,8% tương đương 28.600 tấn, lên 81.798 tấn so với tháng trước đó. Tuy nhiên, so với cùng 

kỳ năm ngoái, sản lượng cao su Ma-lai-xia giảm 11,3%, tương đương 10.419 tấn. Xuất khẩu 

cao su thiên nhiên của Ma-lai-xia tháng 1/2015 tăng 27 tấn, lên 69.465 tấn so với tháng 

12/2014, nhưng lại giảm 953 tấn so với tháng 1/2013.  

Cao su Ma-lai-xia chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc (chiếm 47,1%), tiếp theo là 

Đức (13,3%), Iran (7,6%), Mỹ (3,7%), Brazil (3,5%), Mexico (2,7%), Bồ Đào Nha (2,2%), 

Phần Lan (2,2%) và Hàn Quốc (1,8%). 

Ma-lai-xia nhập khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 1/2015 đạt 96.131 tấn, tăng 10.938 

tấn so với tháng 12/2014, nhưng giảm 10.323 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan là nhà 

cung cấp cao su thiên nhiên lớn nhất cho Ma-lai-xia (chiếm 52,7%), tiếp theo là Việt Nam 

(23,5%). 

Thị trường trong nước: Tại Bình Phước, giá mủ cao su giảm thấp đã khiến cho người 

trồng cao su tại huyện Phước Long, Phước Bình,.. không thiết tha cạo mủ do tiền thuê nhân 

công cao không đủ bù đắp chi phí. Các đồn điền cao su tại Bình Phước bắt đầu ra lá non. 

Trong tuần qua, diễn biến giá cao su tại các tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương 

giảm nhẹ đến ngày 17/3, sau đó tăng trở lại vào ngày 18/3. Cụ thể: cao su RSS3 giảm từ 

28.300 đ/kg xuống 28.000 đ/kg, và tăng lên 28.200 đ/kg vào ngày 18/3; cao su SVR 3L giảm 

xuống 27.800 đ/kg và tăng trở lại mức 28.000 đ/kg; cao su SVR10 giảm xuống 22.900 đ/kg và 

tăng trở lại 23.100 đ/kg. 

Giá cao su kỳ hạn tại Tocom 

(Nguồn: Reuters)
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Thị trường xuất khẩu, trong tuần từ 09/3 - 13/3/2015, giá cao su Việt Nam xuất khẩu 

chào bán không thay đổi so với đầu tháng, giá SVR 3L xuất khẩu vẫn ở mức 1.580 USD/tấn. 

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình hai tuần tháng 3/2015 đạt 1.580 USD/tấn, 

tăng 33 USD/tấn (+2,2%) so với mức trung bình trong tháng 02/2015, nhưng giảm 512 

USD/tấn (-24,5%) so với tháng 3/2014. 

Việt Nam sẽ tham gia mạng lưới giao dịch cao su Đông Nam Á, cùng với Thái Lan và 

một số nước sản xuất cao su lớn trong khu vực. Mục đích của việc hội nhập này là ngăn chặn 

giá cao su giảm, mang lại lợi nhuận hợp lý cho người trồng cao su trong nước. Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Hợp tác xã Thái Lan Petipong Pungbun Na Ayudhya cùng với 

các nước trong khu vực sẽ hình thành mạng lưới các nước thành viên, tiến đến định hình thị 

trường, hình thành mức giá chung cho mặt hàng cao su. Điều này sẽ làm giảm sự phụ thuộc 

vào giá cao su của các nước ngoài khu vực như hiện nay. Việt Nam sẽ tham gia chặt chẽ hơn 

cùng với Thái Lan, In-đô-nê-xia và Ma-lai-xia để có những hành động phối hợp cụ thể. Ngoài 

Việt Nam, ba nước trên cũng thống nhất mời thêm Lào, Campuchia, Myanmar để cùng hợp 

tác, quản lý giá cao su một cách công bằng. 

 

Nguyễn Lan Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá cao su trong nƣớc (Nguồn: TTCS)
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Thị trường thế giới: Giá gỗ xẻ giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Chicago, Mỹ tuần 

này đã tăng trở lại sau nhiều ngày giá giảm sâu. Kết thúc phiên giao dịch 18/3, giá gỗ hợp đồng 

tháng 5/2015 đạt 278,7 USD/tbf, tăng 4,7 USD so với giá đóng cửa phiên cuối tuần trước 

(13/3).  

 

Đồng Rúp giảm là cơ hội tốt để các nhà xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ của Nga tăng doanh 

số bán hàng. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu gỗ mềm trong quý 4/2014 chỉ tăng 2-3% so với 

quý 4/2013, trong khi xuất khẩu gỗ xẻ giảm so với quý 3/2014. Có hai nguyên nhân chính làm 

thay đổi tình hình sản xuất và xuất khẩu lâm sản của Nga trong năm 2014. Thứ nhất là, sự 

tham gia của Nga ở Ucraina dẫn đến một loạt các biện pháp trừng phạt từ Chính phủ Mỹ và 

châu Âu. Thứ hai là, giá dầu trên thị trường thế giới sụt giảm hơn 50% vào cuối năm 2014. 

Việc giảm giá dầu làm ảnh hưởng lớn cho Nga vì mặt hàng dầu là mặt hàng xuất khẩu lớn của 

Nga. Hai nguyên nhân này tác động tới tổ chức tài chính của Nga, dự báo GDP của Nga trong 

năm 2015 có thể giảm từ 3% đến 5%. 

Từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2014, giá xuất khẩu gỗ tròn mềm, gỗ tròn cứng và gỗ xẻ 

mềm của Nga tăng hơn 50% theo đồng Rúp, trong khi giá theo đồng đô la Mỹ vẫn không thay 

đổi đối với gỗ tròn, thậm chí còn giảm đối với gỗ xẻ. Mặc dù triển vọng lợi nhuận tăng cao tại 

các thị trường xuất khẩu, tuy nhiên vẫn chưa có sự đột phá trong khối lượng xuất khẩu lâm 

sản, từ cả phía Đông Nga tới thị trường Trung Quốc và phía Tây Bắc nước Nga tới thị trường 

châu Âu. Các lô hàng xuất khẩu trong quý 4/2014 thực tế không có sự thay đổi so với quý 

4/2013. 

Thị trường trong nước: Sau Tết Nguyên đán, tiến độ xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của 

Việt Nam liên tục tăng mạnh. Ước tính trong quý I/2015, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm 

gỗ của Việt Nam đạt 1,6 tỷ USD, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch xuất 

khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ sang một số thị trường chính tăng mạnh trong tháng 1/2015 như: 

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Đức. Dự báo nhu cầu gỗ của thế giới tăng cao trong năm 

2015 và nhiều hiệp định thương mại đã và đang chuẩn bị được ký kết, nếu tận dụng tốt cơ hội 

này kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam có thể đạt 7 tỷ USD. 

 

Giá gỗ xẻ tại thị trƣờng Chicago, Mỹ (Nguồn: Reuters)
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Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam từ 

ngày 24/2 đến ngày 4/3/2015 đạt 67,8 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chủ 

yếu tới một số thị trường chính cụ thể là: Nhật Bản đạt 15,6 triệu USD, Trung Quốc đạt 13,8 

triệu USD, Mỹ đạt 13,2 triệu USD, Hồng Kông đạt 4,9 triệu USD. 

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu các loại về Việt Nam trong thời 

gian này đạt 45 triệu USD, tăng 4,7% so với kỳ trước. Trong số các thị trường cung cấp gỗ 

nguyên liệu cho Việt Nam trong kỳ, chỉ có nhập khẩu từ thị trường Cam-pu-chia và thị trường 

Lào là giảm, còn nhập khẩu từ các thị trường như Mỹ, Trung Quốc, EU, Thái Lan,… đều tăng. 

Trong tháng 1/2015, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu các loại về Việt Nam đạt 

khoảng 173,7 triệu USD, tăng 0,9% so với tháng 12/2014 và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 

2014. Hiện nay, tiến độ xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đang rất khả quan, các doanh 

nghiệp đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, trong khi đó thì giá gỗ nhập khẩu đã có chiều 

hướng tăng. Do đó, dự báo trong quý I/2015, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt 

Nam tăng khoảng 18-23% so với cùng kỳ năm 2014. 

Việt Nam nhập khẩu gỗ từ 67 thị trường, trong đó đứng đầu là Mỹ, tiếp theo là Lào, 

Trung Quốc, Cam-pu-chia, Ma-lai-xia… Trong đó, sản lượng gỗ nhập khẩu từ Mỹ đảm bảo 

100% là gỗ hợp pháp, còn lại hiện chưa đảm bảo 100%. Do vậy, Việt Nam cần phải làm việc 

với các nước trên để đảm bảo từ 2017 sẽ đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ gỗ hợp pháp. 

 

Nguyễn Lan Anh 

 

 



 

 

Thị trường thế giới: Tại thị trường Chicago, Mỹ, giá lợn hơi giao kỳ hạn tháng 4/2015 

nhìn chung đang diễn biến theo xu hướng giảm so với tuần trước. Chốt phiên giao dịch ngày 

19/3, giá lợn hơi đạt 60,5 Uscent/lb, giảm 1,55 Uscent/lb so với mức giá đạt được vào cuối 

phiên giao dịch ngày đầu tuần và giảm 5,425 Uscent/lb so với mức giá đạt được vào cuối phiên 

giao dịch đầu tuần trước (9/3). Giá giảm là do các sản phẩm thịt lợn của Mỹ vẫn đang phải 

cạnh tranh với sản phẩm thịt gà trong nước, điều này sẽ còn tiếp diễn nếu ngày càng nhiều 

khách hàng nước ngoài thắt chặt giới hạn nhập khẩu thịt gia cầm của Mỹ do lo ngại về cúm gia 

cầm. 

 

Trong khi giá lợn hơi giảm thì giá thịt bò lại đang có xu hướng tăng. Cụ thể là, giá thịt 

bò giao kỳ hạn tháng 4 đóng cửa ở mức 153,575 cent/pound, tăng 0,375 cent/pound và thịt bò 

giao kỳ hạn tháng 6 đạt mức 145,475 cent/pound, tăng 0,5 cent/pound. Vào hôm thứ 4, giá bán 

buôn thịt bò đã tăng 2,43 USD/cwt so với mức giá của ngày thứ 2, đạt 247,69 USD. Giá thịt bò 

duy trì ở mức cao do hiện đang là thời điểm sát lễ phục sinh nên nhu cầu tiêu thụ thịt tăng. Bên 

cạnh đó, một số nhà bán lẻ lại đang thu mua thịt để tránh thiếu hụt nguồn cung khi các nhà chế 

biến đang tiếp tục cắt giảm lượng giết mổ. 

 

 

 

Diễn biến giá lợn hơi giao kỳ hạn tháng 4/2015 tại thị 

trường Chicago, Mỹ (Nguồn: CIS)
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Thị trường trong nước: Về giá lợn hơi, trong tuần, nhìn chung giá thu mua lợn hơi tại 

nhiều địa phương khá ổn định. Cụ thể là, tại An Giang, giá thu mua lợn hơi duy trì mức ổn 

định của tuần trước là 48.000 đ/kg; Vĩnh Long 46.000 đ/kg. 

 

Giá gia cầm bán buôn tại chợ Hà Vĩ, Hà Nội, nhìn chung đang giảm nhẹ. Cụ thể, so với 

tuần trước, giá gà trống ta hơi đã giảm khoảng 7.000 – 10.000 đ/kg, hiện đạt 95.000 đ/kg; gà 

mái ta hơi giảm 6.000 – 8.000 đ/kg, hiện đạt 92.000 đ/kg; gà công nghiệp hơi giảm khoảng 

3.000 đ/kg. Giá giảm do sức mua thấp. Tại Đồng Nai, giá thu mua gà ta hơi cũng đã giảm 

5.000 đ/kg so với tuần trước do nguồn cung dồi dào, hiện giá thu mua gà ta hơi đạt 80.000 

đ/kg. 

 

Trương Thị Thu Phương 

 

 



 

 

Thị trường thế giới: Nguồn cung bột cá, dầu cá toàn cầu có thể trở lại mức bình thường 

trong năm 2015 do nguồn cung cá cơm Peru phục hồi. 

Năm 2015, nguồn cung bột cá toàn cầu ở mức bình thường là 5 triệu tấn và dầu cá đạt 1 

triệu tấn. Năm 2014, sản lượng bột cá đã giảm 11,5% xuống còn 4,1 triệu tấn trong khi sản 

lượng dầu cá đạt 843.000 tấn, giảm 7,5%. 

Peru là nguồn cung cấp bột cá lớn nhất thế giới. Viện nghiên cứu hàng hải Imarpe của 

nước này đưa ra những nhận định tích cực về cá cơm khi 80% sinh khối là cá chưa trưởng 

thành.  Báo cáo của Rabobank (Hà Lan) cũng chỉ ra: sinh khối cá cơm đạt 8-10 triệu tấn, tức là 

ở mức bình thường. Tại khu vực miền nam Peru, vụ cá cơm sẽ kéo dài đến cuối tháng 3 do 

sinh khối được cải thiện. Hạn ngạch phụ thuộc vào các báo cáo sắp tới của Imarpe. Chỉ cần 

sinh khối tăng lên 607.000 tấn là có thể bắt đầu vụ khai thác. Gần đây, Peru thay đổi quy định, 

yêu cầu các tàu đánh cá công nghiệp hoạt động trong vòng 5 dặm từ bờ biển phía nam, thay vì 

7 dặm như trước. Đây là thông tin tích cực, vì cá cơm đang có xu hướng tiến gần bờ.  

Do hạn ngạch cá trích dầu Đại Tây Dương (menhaden) của Mỹ tăng và có những triển 

vọng về sản lượng tại châu Phi, nguồn cung từ các khu vực ngoài Peru và Scandinavi đều sẽ 

tăng trong năm nay. Mỹ tăng hạn ngạch trong khi Mexico giảm 30% sản lượng từ năm 2014 và 

năm nay dự báo cũng là một năm khó khăn. Việc cắt giảm hạn ngạch cá sardine sẽ làm Chile 

giảm lượng bột cá sản xuất trong năm nay. Châu Phi cung cấp được một lượng bột cá đáng kể 

để tham gia vào thương mại toàn cầu.  

Đan Mạch, Na Uy và Iceland đang chờ hạn ngạch cá thu và lươn cát (sand eel), hạn 

ngạch cho các loài để sản xuất bột cá và dầu cá tăng 10%.  

Năm 2014, sản lượng của Trung Quốc giảm 10% do lạm thác và chính phủ triển khai 

chính sách mới nhằm cải thiện chất lượng bột cá. Nhiều nhà máy bột cá nhỏ, gây ô nhiễm buộc 

phải đóng cửa. Sản lượng 

của Trung Quốc dự kiến 

sẽ đạt 500.000 tấn, tương 

đương mức của năm 

2014.  

Thái Lan, Việt 

Nam và Ấn Độ gần đây 

đã đẩy mạnh sản xuất bột 

cá. Sản lượng năm 2015 

sẽ tương đương mức của 

năm 2014.  

Thị trường trong 

nước: giá thu mua cá tra 

tại ruộng ở An Giang tiếp 

tục duy trì mức 23.500 đ/kg, không đổi so với tuần trước. 



 

 

Giá thu mua tôm sú oxy tại trại ở Bạc Liêu tiếp tục duy trì mức ổn định của tuần trước. 

Cụ thể là, loại 30 con/kg là 275.000 đ/kg; loại 40 con/kg là 220.000 đ/kg.  

Tham khảo giá xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản sang các thị trường chính tuần từ 9-

15/03/2015 

Mặt hàng ĐVT Lƣợng Đơn 

giá 

(USD) 

Thị 

trƣờng 

Cá ngừ đóng hộp (HDAN); 

142g/hộp; 12hộp/thùng thùng 7800 13,25  

Hoa Kỳ 

Cá nục đóng hộp (HDMLO 

801570EN); 124g/hộp; 

12hộp/thùng thùng 4483 12,56  

Hoa Kỳ 

Chả cá thát lát 400gr đông lạnh kg 1000 6,50  Hoa Kỳ 

Bạch tuộc 16/25 đông lạnh kg 3672 4,42  Hoa Kỳ 

Cá điêu hồng CO 5/8 đông 

lạnh kg 2655 2,94  

Hoa Kỳ 

Tôm hùm tươi sống (Jasus 

Edwardsii) kg 776,31 23,70  

Trung 

Quốc 

Tôm sú tươi bỏ đầu, đông lạnh 

kích cỡ 13/15 kg 54 19,14  

Trung 

Quốc 

Tôm sú tươi bỏ đầu, đông lạnh 

kích cỡ 16/20 kg 540 14,04  

Trung 

Quốc 

Cá tra phi lê đông lạnh, kích 

cỡ 250-350 kg 9500 3,17  Đài Loan 

Cá tra phi lê đông lạnh, kích 

cỡ 120-170 kg 22200 3,46  Hà Lan 

(Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương Mại) 

Trương Thị Thu Phương 

 

 

 

 



 

 

Thị trường thế giới: Vừa qua, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Mỹ và 

Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận cho phép toàn bộ táo trồng ở Mỹ được tham gia vào thị 

trường Trung Quốc. Được biết trong suốt nhiều năm qua Trung Quốc và Mỹ đã nỗ lực bình 

thường hóa hoạt động mua bán táo kể từ khi Chính phủ Trung Quóc ngừng nhập khẩu loại táo 

đỏ và vàng từ Washington, Mỹ năm 2012 do hai loại táo liên tục bị phát hiện có sâu. Với thỏa 

thuận này, ngành táo của Mỹ dự kiến trong vòng hai năm tới, kim ngạch xuất khẩu táo sang 

Trung Quốc của quốc gia này sẽ đạt gần 100 triệu USD/năm. 

Trong giai đoạn đầu năm 2015, giá trị kim ngạch xuất khẩu rau gia vị của Ấn Độ tăng 

mạnh, trong đó phải kể đến mặt hàng gừng. Tính trong giai đoạn 4/2014-1/2015, giá trị xuất 

khẩu gia vị của Ấn Độ đạt 54,854 tỷ Rupi, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước đó. Cũng trong 

giai đoạn này, khối lượng xuất khẩu gừng đạt 4.650 tấn tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ trước.  

Thị trường trong nước: Tuần qua, tại một số địa phương thuộc ĐBSCL, giá cam sành 

tăng giá khiến nhiều thương lái tranh mua. Hiện cam sành được mua với giá từ 19.000 – 

25.000đ/kg, tăng khoảng 5.000 – 10.000đ/kg so với cách đây 1 tháng. Nhiều thương lái đến tận 

vườn thu hoạch và "tranh mua”. Hiện là thời điểm thu hoạch cam nghịch vụ nên sản lượng 

không nhiều, giảm 60-70% so với năm trước. Diện tích cam bị bệnh cũng làm ảnh hưởng đến 

năng suất và sản lượng cam. Hơn nữa, đang là thời điểm nắng nóng nên nhu cầu tiêu thụ cam 

rất mạnh. Dự báo giá cam sẽ tăng cao trong những tuần tới với điều kiện nắng nóng kéo dài.  

Ngoài mặt hàng cam, chanh hiện giá cũng đang tăng mạnh và khan hiếm hàng so với 

tháng trước tại khu vực ĐBSCL. Tuy mặt hàng này cho trái quanh năm nhưng vẫn hút hàng 

vào những tháng nắng nóng. Theo nhiều thương lái chuyên thu mua chanh tại các chợ đầu mối, 

giá chanh tăng cao và khan hiếm hàng là do một số công ty nước ngoài đến thu mua với số 

lượng lớn làm nước giải khát, cộng thêm thời tiết đang vào những ngày nắng nóng, oi bức. Cụ 

thể, giá mua chanh tại vườn là 18.000 - 20.000 đ/kg, giá bán ra của chanh bông tím là 25.000 

đ/kg, chanh giấy và chanh không hạt có giá là 35.000 – 40.000 đ/kg, tăng 2-3 lần so với cùng 

kỳ năm ngoái. Theo nhận định của thương lái, trong những ngày tới, giá chanh có thể sẽ tiếp 

tục tăng vì hiện tại chanh đang vào vụ nghịch cho sản lượng không nhiều. 

Thời tiết mưa phùn, nồm ẩm gần hơn 10 ngày qua là nguyên nhân khiến rau xanh tại 

các chợ ở Hà Nội đột ngột tăng giá gấp 2-3 lần, cao hơn cả dịp Tết. Điều kiện thời tiết như vậy 

đã khiến tỷ lệ rau hỏng tăng mạnh đặc biệt là rau có lá nên lượng rau từ các chợ đầu mối giảm 

mạnh. Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà nội đầu tuần này rau xanh đã tăng giá từ 2.000 

– 5.000 đ/bó so với cuối tuần trước. Đơn cử như rau cải cúc từ 3.000 đ/bó tăng lên 5.000 đ/bó, 

rau cần từ 5.000 đ/bó lên 8.000 đ/bó ; cà chua từ 12.000 đ/kg lên 15.000 đ/kg; cải xanh 25.000 

đ/kg tăng 5.000 đ/kg… Tăng mạnh nhất phải kể đến hành hoa, từ 20.000 đ/kg tăng lên 50.000 

đ/kg, rau muống, trong vòng 1 tuần đã tăng giá gấp đôi, từ 5.000 đồng lên 10.000 đ/bó. Rau 

xanh vốn là món ăn không thể vắng bóng trong bữa ăn hàng ngày. Dù rau tăng giá, nhưng cũng 

có không ít người tiêu dùng chấp nhận mua với giá cao.  

 



 

 

 

 

Tình hình xuất nhập khẩu: Theo số liệu Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả của Việt 

Nam ra thị trường nước ngoài tháng 2/2015 mặc dù sụt giảm mạnh trên 34% so với tháng đầu 

năm, chỉ đạt 69,65 triệu USD, nhưng tính chung cả 2 tháng đầu năm, kim ngạch vẫn tăng 

17,67% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 204,82 triệu USD. Rau quả của Việt Nam vẫn xuất 

khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, kim ngạch 2 tháng đạt 60,12 triệu USD, chiếm 

40,58% trong tổng kim ngạch, đạt mức tăng 38,23% so với cùng kỳ. Đứng sau thị trường 

Trung Quốc là các thị trường như: Hàn Quốc 9,74 triệu USD, Nhật Bản 9,48 triệu USD, Hoa 

Kỳ 8,29 triệu USD, Thái Lan 6,99 triệu USD, Malaysia 5,6 triệu USD.  

Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong 2 tháng 

đầu năm 2015, đã có trên 945 tấn thanh long, chôm chôm, nhãn, xoài (bằng 25,8% so với cả 

năm 2014) đã được xuất khẩu sang 4 thị trường khó tính là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New 

Zealand.  

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), các doanh nghiệp ở phía Nam đang làm 

việc với các đối tác tại Bắc Giang để chuẩn bị xuất khẩu trái vải tươi sang thị trường Hoa Kỳ 

trong vụ vải năm nay, sau khi Hoa Kỳ cho phép nhập quả vải Việt Nam. Một số doanh nghiệp 

đang lựa chọn vùng vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đồng thời cũng hợp tác với các cơ quan 

nghiên cứu tìm biện pháp bảo quản và vận chuyển trái vải tốt nhất. 

Ngoài ra, bưởi da xanh Việt Nam cũng được nhiều bạn hàng để mắt tới, mới đây một lô 

hàng xuất thành công sang Đức. Các doanh nghiệp tại Séc, Hà Lan, Australia, Canada đã đặt 

hàng với số lượng lớn. 

Chu Diễm Hằng 

 

 

 



 

 

Thị trường thế giới: Giá đậu tương Mỹ tăng phiên hôm thứ tư (18/3) từ mức thấp hơn 5 

tháng. Tuy nhiên giá vẫn chịu áp lực từ nguồn cung toàn cầu dồi dào và dự kiến sẽ tăng trong 

vụ trồng đậu tương Mỹ trong vài tuần tới, trong khi đó nhu cầu chậm chạp. Tại Sở giao dịch 

hàng hóa Chicago, giá đậu tương tăng 0,3%, lên khoảng 965 UScent/bushel. Tuy nhiên nếu so 

với mức giá của tuần trước thì đây vẫn là mức giá thấp bởi mức giá dao động của tuần trước là 

970-990 Uscent/bushel.  

Cũng tại sở giao dịch Chicago, Mỹ giá ngô giao kỳ hạn tháng 5 tăng 0,5%, lên 373 

UScent/bushel, giảm 2,1% trong phiên trước đó, khi giá chạm mức thấp 370 UScent/bushel, 

mức thấp nhất kể từ ngày 21/10/2014. 

Được biết, Trung Quốc – nước tiêu thụ ngô lớn thứ hai thế giới – đã đăng ký hơn 

600.000 tấn ngô từ Ukraine trong năm nay và dự kiến sẽ có nhiều hợp đồng từ biển Đông. Với 

thông tin này, dự báo sẽ có nhiều biến động cho thị trường ngô thế giới trong thời gian tới.  

 

Theo phân tích mới nhất của Oil World, dự kiến, sản lượng bột cá thế giới sẽ giảm 10% 

trong năm đến tháng 9/2015, do sản lượng tại Peru suy giảm. Sản lượng có thể giảm xuống 

“mức thấp nhất” 4,12 triệu tấn năm 2014/15, so với 4,6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.  

Hiện giá bột cá Peru tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 thập kỷ, với giá giao ngay ở 

mức 2.360 USD/tấn, so với 1.430 USD/tấn hồi đầu năm 2014.Sản lượng bột cá Peru dự kiến 

giảm xuống còn 430.000 tấn so với 1,04 triệu tấn, trong khi sản lượng của Chi lê có thể tăng 

lên 440.000 tấn so với 410.000 tấn.  

Xuất khẩu bột cá của Peru, được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, có thể giảm xuống còn 

510.000 tấn trong năm 2014/15, so với 960.000 tấn, trong khi nhập khẩu bột cá của Trung 

Quốc có thể giảm xuống còn 960.000 tấn, so với mức 1,13 triệu tấn. Dự trữ cuối vụ toàn cầu 

có thể giảm xuống còn 580.000 tấn vào cuối tháng 9/2015, so với 780.000 tấn cùng kỳ năm 

ngoái. 



 

 

Thị trường trong nước: Sau nhiều thời gian ổn định giá của mặt hàng thức ăn chăn nuôi, 

gần đây, giá thức ăn chăn nuôi cá tra tại một số tỉnh ĐBSCL đã tăng mạnh. Trong khi đó giá 

bán cá nguyên liệu lại tăng giảm thất thường. Nhiều hộ nuôi cá tra đang lâm vào cảnh “lỗ 

trắng” công sức chăm sóc cá trong 6 tháng sau khi tiền bán cá vừa đủ chi trả phí đầu tư.  

Tuy nhiên, tại một số thị trường phía bắc giá thức ăn chăn nuôi dành cho gia cầm và gia 

súc vẫn ở mức ổn định. Tại Hưng Yên, giá thức ăn hỗn hợp: cám viên và đậm đặc dành cho 

heo vẫn duy trì ở mức giá tương ứng là: 10.500đ/kg và 15.000đ/kg 

 

Gần đây, yếu tố giá điện tăng giá dự báo cũng sẽ tác động đến chi phí đầu vào cho các 

cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, do đó cũng ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi 

trong thời gian tới bởi điện là chi phí tương đối lớn của giá thành sản xuất đối với ngành này.  

 

Chu Diễm Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thị trường thế giới: Tuần qua, giá phân Ure thế giới giảm nhẹ do nhu cầu mua vào vẫn 

khá hạn chế, ngoại trừ nhu cầu có xu hướng tăng tại thị trường Ấn Độ. Giá bán lẻ trung bình 

phân Ure tại thị trường Mỹ giảm gần 2 USD/tấn xuống mức 454,75 USD/tấn. Vụ trồng trọt bắt 

đầu chậm tại Texas đang làm giảm nhu cầu phân bón tại đây. Giá phân Ure giao tháng 4 giảm 

xuống mức 282,50 USD/tấn.  

Giá phân lân tại Mỹ vẫn ổn định. Giá phân lân bán lẻ ở mức 557,50 USD/tấn. Giá phân 

kali giảm nhẹ xuống còn 485 USD/tấn.  

 

 Thị trường trong nước: Tuần qua, nhu cầu tiêu thụ phân bón trên thị trường tăng do các 

địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đang bước vào vụ sản xuất hè thu 2015. Tuy 

nhiên, giá nhiều loại phân bón trên thị trường vẫn duy trì mức ổn định do nguồn cung dồi dào. 

Một số loại phân Urê giảm khoảng 5.000 - 10.000 đồng/bao 50kg so với hơn 1 tháng trước. 

 

http://www.tintucnongnghiep.com/


 

 

Hiện giá Urê Phú Mỹ và Đạm Cà Mau tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp (là đại lý 

cấp 1) ở Cần Thơ là 379.000 - 382.000 đ/bao; nhiều loại Urê Trung Quốc có giá 380.000 

đồng/bao; Urê BO Hóa Nông (loại hạt xanh, nhuyễn) giá 530.000 đ/bao; Urê Cilic Hóa Nông: 

485.000 đồng/bao; Urê TE Hóa Nông 575.000 đ/bao. Giá các loại phân DAP Trung Quốc, 

DAP Mỹ và nhiều loại DAP nội địa (như DAP Đình Vũ) giá từ 530.000 - 610.000 đ/bao. 

Trong khi đó, NPK 20-20-15 Thuận Hưng giá 530.000 - 540.000 đ/bao; NPK 20-20-15 Nguồn 

Sinh Thái và NPK 20-20-15 Việt Quang giá 590.000 - 610.000 đ/bao; NPK 20-20-15 Hóa 

Nông loại TE có giá khoảng 710.000 đồng/bao… Tại Hà Nội, giá Ure Phú Mỹ giữ mức 9.300 

đ/kg, giá phân Kali 9.150 đ/kg. Tại Hưng Yên, giá Ure Phú Mỹ là 9.000 đ/kg; giá phân Đầu 

Trâu 12.500 đ/kg. Giá phân bón sẽ tiếp tục xu hướng bình ổn và có khả năng giảm giá trong 

thời gian tới do nguồn cung dồi dào và có sự cạnh tranh về giá giữa nhiều loại phân bón nội địa 

và nhập khẩu. 

 

Hồ Như Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diêm dân tại các vùng sản xuất muối ven biển Bình Định đang bắt đầu bước vào vụ 

muối 2015. Không giống với khung cảnh tại các cánh đồng muối ở Nghệ An, giá muối làm ra 

tại Bình Định ổn định, thời tiết khá thuận lợi nên bà con diêm dân kỳ vọng vào một vụ muối 

thắng lợi. Vào đầu vụ, giá muối được thương lái thu mua với giá trên dưới 1 triệu đồng/tấn đối 

với muối sản xuất thủ công, muối trải bạt được thu mua với giá từ 1 – 1,3 triệu đồng/tấn, tăng 

từ 150 – 200 nghìn đồng so với thời điểm đầu vụ các năm trước. Giá muối tăng đã khuyến 

khích bà con diêm dân ra đồng cải tạo đồng muối sớm hơn 1-2 tháng so với các năm trước. 

Năm nay, huyện Tuy Phước được hỗ trợ 50% chi phí mua bạt để sản xuất muối sạch, nên theo 

kế hoạch toàn bộ 100% diện tích làm muối ở thôn Diêm Vân sẽ làm muối trải bạt. 

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá muối tuần này đã có sự thay đổi ở Bạc 

Liêu, giá giảm đối với muối đen và muối trắng. Cụ thể, tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu, giá 

muối đen giảm từ 1.000 – 1.100 đ/kg xuống còn 800 – 900 đ/kg, giá muối trắng từ 1.300 – 

1.400 đ/kg xuống còn 1.000 – 1.100 đ/kg. Giá muối bán buôn của Công ty Cổ phần Muối và 

Thương mại Bạc Liêu giảm từ 1.300 đ/kg xuống 1.200 đ/kg đối với muối đen, từ 1.600 

đồng/kg xuống 1.400 đ/kg đối với muối trắng. Giá muối thường tại Nam Định ổn định ở mức 

1.750 đồng/kg. 

 

Nguyễn Lan Anh 

 

 

 

 

 



 

 

TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ VIỆT NAM NĂM 2015 

Gỗ và sản phẩm gỗ là một trong những sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam. Theo 

số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2014 đạt 6,23 tỷ USD, 

tăng 12% so với năm 2013. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước giá trị xuất 

khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 2 năm 2015 đạt 400 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 2 

tháng đầu năm 2015 đạt 989 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014. Hoa Kỳ và Trung 

Quốc – 2 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2015 – chiếm 

50,46% tổng giá trị xuất khẩu. Dự báo kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 

2015 sẽ đạt 7 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2014. Việt Nam đặt mục tiêu sẽ đạt kim ngạch 

xuất khẩu 10 tỷ USD vào năm 2020. 

Việt Nam đã xuất khẩu gỗ và sản phẩm sang khoảng 100 thị trường trên thế giới. Năm 

2014, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, với 

2,23 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2013, chiếm 35,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; chủng loại 

sản phẩm chính xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ gồm: bàn, tủ, giường, ghế… Đứng thứ hai 

là sang thị trường Nhật Bản, đạt 952,01 triệu USD, tăng 16,1%, chiếm 15,3%. Tiếp sau đó là 

thị trường Trung Quốc đạt 871,77 triệu USD, chiếm 14%, giảm 17,1%. 

Năm 2014, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt được mức tăng trưởng 

dương ở rất nhiều thị trường; trong đó tăng trưởng mạnh ở một số thị trường như: Cô Oét (tăng 

55,6%., đạt 6,95 triệu USD); Hàn Quốc (tăng 49,5%, đạt 491,42 triệu USD); Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 

52,2%, đạt 20,09 triệu USD); Mexico (tăng 49,6%, đạt trên 5 triệu USD). Tuy nhiên, xuất khẩu 

nhóm sản phẩm này sang Campuchia, Singapore và Séc lại sụt giảm mạnh, với mức giảm lần 

lượt là 71,4%, 36,6% và 30,7% so với năm 2013.    

Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ngày càng được các thị trường trên thế 

giới ưa chuộng do chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh. Nhu cầu tiêu thụ đồ gỗ, đồ thủ công mỹ 

nghệ gia tăng cả trong và ngoài nước những năm qua cũng là cơ hội cho ngành chế biến đồ gỗ 

trong nước phát triển. Tuy nhiên, với quy mô thị trường đồ gỗ thế giới đang ở mức cao, kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn.  

Năm 2015, hàng loạt những hiệp định thương mại tự do (FTA) đã và đang được đàm 

phán ký kết như: FTA Việt Nam - EU, TPP, Hiệp định Đối tác tự nguyện với Liên minh châu 

Âu về thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT)… kỳ vọng sẽ mang lại 

sự tăng trưởng mạnh về kim ngạch xuất khẩu cho ngành gỗ. 

Cơ hội luôn đi kèm với thách thức, ngành gỗ Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với không 

ít khó khăn. Đơn cử như khi FTA Việt Nam - EU và VPA/FLEGT được ký kết, các sản phẩm 

gỗ Việt Nam phải được chứng minh có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Trong khi đó, Việt Nam 

mua gỗ nguyên liệu từ nhiều quốc gia trên thế giới và không phải nước nào cũng có chứng chỉ 

hợp pháp. Bên cạnh đó, khi phải chọn lựa nguồn gốc, xuất xứ của gỗ, chắc chắn giá gỗ nguyên 

liệu sẽ tăng lên. 

 



 

 

Hiện nay các nước xuất khẩu gỗ hàng đầu trên thế giới như Đức, Ý, Canada đang chịu 

ảnh hưởng của suy thoái, thu hẹp lại sản xuất nên tiềm năng tại thị trường Mỹ cho các doanh 

nghiệp gỗ trong nước là rất lớn. Tuy nhiên, Mỹ đang thắt chặt các điều kiện pháp lý về nguồn 

gốc nguyên liệu khi nhập các sản phẩm gỗ và Việt Nam đã cam kết thực hiện đạo luật Lacey 

của Mỹ. Cụ thể, nếu sản phẩm gỗ không rõ nguồn gốc nguyên liệu hoặc nguyên liệu bất hợp 

pháp sẽ bị loại khỏi thị trường này. Do đó, nhập khẩu gỗ cũng như sản xuất gỗ trong nước đều 

phải là gỗ hợp pháp. Trước đây, Việt Nam nhập khẩu gỗ từ khoảng 60 quốc gia, nhưng hiện 

nay chỉ còn nhập khẩu gỗ từ khoảng 26 đến 30 quốc gia có sự quản lý rừng bền vững.  

Thêm nữa là khi các hiệp định được ký kết, các sản phẩm gỗ của các nước tiên tiến sẽ 

cạnh tranh quyết liệt với gỗ Việt Nam. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất gỗ vẫn cao, đặc biệt là 

phí vận tải bằng tàu thủy. Đây là rào cản rất lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ.  

Nhập khẩu gỗ từ Lào hiện đang cao nhất trong số những thị trường nhập khẩu gỗ của 

Việt Nam và gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Lào chỉ để sử dụng một số ít cho các công trình xây 

dựng và tiêu dùng nội địa còn lại là tạm nhập tái xuất. Nguồn gỗ nguyên liệu phục vụ chế biến 

xuất khẩu và tiêu dùng nội địa chính Việt Nam là nhập khẩu từ Mỹ. Đây cũng là thế mạnh đối 

với các mặt hàng nội thất bằng gỗ xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới. Trong ngắn 

hạn, việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ những thị trường chính có trình độ quản lý rừng bền 

vững và tin cậy để sản xuất các sản phẩm gỗ đủ tiêu chuẩn xuất khẩu chưa có biến động lớn. 

Tuy nhiên, trong dài hạn, nếu chỉ phụ thuộc và những nguồn cung chính này sức cạnh tranh về 

giá các sản phẩm gỗ của Việt Nam sẽ gặp khó khăn, do nguồn cung ít dễ bị thắt chặt, giá gỗ 

tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất các sản phẩm gỗ cao.  

Hai thị trường lớn là Mỹ và châu Âu đang có cái nhìn không mấy thiện cảm về tính hợp 

pháp của gỗ nguyên liệu ở Lào và Campuchia. Do đó, các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu 

nên hạn chế nhập gỗ nguyên liệu từ hai nước này. Các doanh nghiệp cần trang bị thêm công 

nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, ổn định chất lượng, chú trọng tính hợp pháp của nguyên 

liệu. Bên cạnh đó, ngành gỗ nên tập trung sử dụng ván nhân tạo từ rừng trồng, phát triển các 

sản phẩm có ưu thế cạnh tranh để tăng giá trị xuất khẩu. 

Hồ Như Nguyệt 

Tài liệu tham khảo: 

- Thông tấn xã Việt Nam 

- Báo Tài chính 

- Báo Nông thôn Ngày nay 

- tintucnongnghiep.com, vinanet.com.vn 

 

 

 

 



 

 

CẤP 10 MÃ SỐ ĐẦU TIÊN ĐI MỸ CHO NHÃN, VẢI MIỀN BẮC 

Ngày 14/3, Cục Bảo vệ thực vật cho biết đã cấp 10 mã số đầu tiên cho các vùng trồng 

vải đủ điều kiện đi Mỹ tại khu vực phía Bắc. Cụ thể, tỉnh Bắc Giang có sáu mã số trồng vải 

(diện tích 60ha), tỉnh Hải Dương có hai mã số trồng vải (20ha) và Hưng Yên có hai mã số 

trồng nhãn (20ha). 

Đây là bước đầu tiên trong quá trình đưa một loại trái cây tươi vào Mỹ. Để được cấp mã 

số, vùng trồng nhãn, vải phải canh tác theo quy trình hiện đại, có ghi chép nhật ký đồng ruộng, 

có biện pháp quản lý dịch hại và đặc biệt phải tuân thủ danh sách các loại hóa chất bảo vệ thực 

vật mà phía Mỹ đưa ra. 

Sau khi được cấp mã số vùng trồng, trái nhãn, vải tươi của VN phải được đóng gói tại 

nhà máy đạt chuẩn Mỹ và chiếu xạ để diệt ruồi đục quả trước khi xuất khẩu vào Mỹ. 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, hiện có ba doanh nghiệp phía Nam liên hệ với đơn vị này để 

đưa trái nhãn, vải miền Bắc xuất khẩu sang Mỹ ngay trong vụ năm nay.  

(Nguồn: Báo Tuổi trẻ) 

 Ả-RẬP XÊ-ÚT CẢNH BÁO NHIỀU LOẠI NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TỪ VIỆT 

NAM   

Ngày 17-3, Bộ Công thương chính thức công bố thông báo từ Đại sứ quán Ả-rập Xê-út 

tại Hà Nội cảnh báo một số loại hải sản, nông sản VN.   

Cụ thể, theo Đại sứ quán Ả rập Xê út, trong thời gian từ cuối năm 2014 và đầu năm 

2015, cơ quan quản lý nhập khẩu của nước này ghi nhận số lượng nông thủy sản nhập khẩu có 

xuất xứ Việt Nam bị từ chối nhập khẩu do vi phạm các quy định vệ sinh, an toàn thực phẩm, 

quy định về nhãn mác ngày càng tăng. 

Số lượng nông sản Việt Nam bị từ chối nhập khẩu vào Ả-rập Xê-út, theo thống kê từ 

cuối năm 2014 đến đầu 2015 với hải sản, đã có tới trên 70.000 kg sản phẩm bị phát hiện nhiễm 

khuẩn; các loại hạt 15.000kg bị phát hiện sai quy cách sản phẩm; sai quy định về dán nhãn có 

bột mỳ trên 71.000kg, các loại phụ gia thực phẩm trên 11.000kg... 

Đại sứ quán Ả-rập Xê-út đã cảnh báo các loại nông sản, thực phẩm nhập khẩu vào nước 

này cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy định kỹ thuật và các tiêu chuẩn hiện hành. 

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á của Bộ Công thương đề nghị các doanh nghiệp 

xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang Ả-rập Xê-út cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhập 

khẩu nhằm giải quyết các vướng mắc phát sinh, tuân thủ chặt chẽ các quy định về tiêu chuẩn 

kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng Ả-rập Xê-út nhằm tránh các 

tổn thất. 

Theo Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á, doanh nghiệp nếu còn thắc mắc hay cần 

thông tin chi tiết có thể liên hệ Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Hà Nội hoặc tham khảo trang web 

của Cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Ả-rập Xê-út: http://www.sfda.gov.sa.  

(Nguồn: Báo Tuổi trẻ) 
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THUẾ NHẬP KHẨU ĐƢỜNG THEO CAM KẾT QUỐC TẾ  

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 53/TB-BCT thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ 

Công Thương Trần Tuấn Anh tại cuộc họp bàn về cơ chế nhập khẩu đường theo hạn ngạch 

thuế quan năm 2015, ngày 13/3/2015, Bộ Tài chính có công văn số 3242/BTC-TCHQ cho biết 

ý kiến về cơ chế nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2015, cụ thể như sau: 

Thuế nhập khẩu đường theo cam kết quốc tế 

Theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì mức thuế 

suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch được quy định như sau: Đường 

củ cải, mã hàng 1701.12.00: thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015 là 25%. Đường mía, 

mã hàng 1701.13.00 và 1701.14.00: thuế suất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 là 25%. Đường đã 

pha thêm hương liệu hoặc chất màu, mã hàng 1701.91.00; Đường trắng, mã hàng 1701.99.11; 

Đường đã tinh luyện/ loại khác, mã hàng 1701.99.19; Đường loại khác, mã hàng 1701.99.90: 

thuế suất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 là 40%. 

Theo Thông tư 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa 

ASEAN giai đoạn 2015-2018, thuế suất trong hạn ngạch của mặt hàng đường như sau: Đường 

củ cải, mã hàng 1701.12.00: thuế suất 5% từ 2015-2017, 0% vào 2018. Các mặt hàng còn lại 

thuộc nhóm 1701: thuế suất 5% cho cả giai đoạn 2015-2018. 

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ATIGA phải thỏa mãn điều kiện quy 

định về quy tắc xuất xứ C/O mẫu D. 

Theo Thông tư 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa 

ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018, thuế suất trong hạn ngạch của mặt hàng đường 

như sau: Đường củ cải, mã hàng 1701.12.00: thuế suất 20% từ 2015-2018. 

Các mặt hàng còn lại thuộc nhóm 1701: giai đoạn 2015-2017 không được hưởng thuế 

suất ưu đãi đặc biệt ACFTA, năm 2018 thuế suất 50%. 

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ACFTA phải thỏa mãn điều kiện quy 

định về quy tắc xuất xứ C/O mẫu E. 

Theo Thông tư 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa 

ASEAN - Úc - Niu Di Lân giai đoạn 2015-2018, thuế suất trong hạn ngạch của mặt hàng 

đường thuộc nhóm 1701 như sau: Năm 2015: 10%; năm 2016: 7%; năm 2017 và 2018: 5%. 

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AANZFTA phải thỏa mãn điều kiện 

quy định về quy tắc xuất xứ C/O mẫu AANZ. 

http://www.tintucnongnghiep.com/2015/03/THUE-NHAP-KHAU-UONG-THEO-CAM-KET-QUOC-TE.HTML


 

 

Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO): Đường 

củ cải, mã hàng 1701.12.00 năm 2015 là 50%. Đường mía, mã hàng 1701.13.00 và 1701.14.00 

năm 2015 là 25% (năm 2009 là năm cam kết cuối cùng). Đường đã pha thêm hương liệu hoặc 

chất màu, mã hàng 1701.91.00; Đường trắng, mã hàng 1701.99.11; Đường đã tinh luyện/ loại 

khác, mã hàng 1701.99.19; Đường loại khác, mã hàng 1701.99.90 năm 2015 là 60%. 

Đối với đường ngoài hạn ngạch 

Theo Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 4/7/2012 quy định mức thuế suất các mặt 

hàng đường ngoài hạn ngạch. Theo đó, mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với Đường thô chưa 

pha thêm hương liệu hoặc chất màu, mã hàng 1701.12.00, 1701.13.00, 1701.14.00 là 80%; 

Đường đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu, mã hàng 1701.91.00 là 100%, Đường tinh 

luyện, đường loại khác thuộc các mã hàng 1701.99.11, 1701.99.19, 1701.99 90 là 85%. 

Sử dụng thuế nhập khẩu trong điều hành 

Việc điều hành thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường được thực hiện 

theo nguyên tắc quy định tại Luật thuế xuất nhập khẩu và các yếu tố sau: Phù hợp với danh 

mục nhóm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế suất do Ủy ban thường vụ Quốc hội 

ban hành; Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường; Bảo hộ sản 

xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với điều ước quốc tế mà nước 

Việt Nam là thành viên; Cân đối nguồn cung cầu trong nước.  

 

(Nguồn: Báo Tin tức nông nghiệp) 

 

 



 

PHỤ LỤC 1 

CÂN ĐỐI XUẤT NHẬP KHẨU SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN  

CỦA MỘT SỐ THỊ TRƢỜNG CHÍNH THÁNG 1 NĂM 2015 
 

1. Thị trƣờng EU 

ĐVT: 1.000 USD  

Các nƣớc Giá trị xuất khẩu Giá trị nhập khẩu 

EU 414.636,5 201.456,0 

Áo  768,7 4.221,4 

Bỉ  33.548,8 21.714,2 

Bulgaria  1.428,5 1.180,8 

Croatia  1.537,1 1.147,5 

Cyprus  1.152,3 692,4 

Cộng Hòa Séc  2.038,8   

Đan Mạch  4.192,5 1.342,3 

Estonia  955,2 200,2 

Phần Lan  792,6 4.703,5 

Pháp  33.542,0 26.024,0 

Đức  100.387,7 30.467,9 

Hi Lạp  3.465,9 3.181,5 

Hungary  574,5 427,0 

Ai Len  3.173,5 4.875,0 

Ý  42.200,7 22.815,4 

Latvia  1.296,6 903,0 

Lithuania  1.630,1 540,2 

Luxembourg    538,9 

Malta  223,2   

Hà Lan  51.743,5 33.956,7 

Ba Lan  13.321,7 9.320,8 

Bồ Đào Nha  5.298,8 222,1 

Romania  1.991,9 246,7 

Slovenia  1.641,0 3.820,5 

Tây Ban Nha  38.124,2 8.624,3 

Thụy Điển  7.345,3 4.987,2 

LH Vương Quốc Anh  62.261,1 15.302,3 

 



 

 

2. Thị trƣờng ASEAN  

ĐVT: 1.000 USD  

Các nƣớc Giá trị xuất khẩu Giá trị nhập khẩu 

ASEAN 244.137,8 386.770,5 

Bru-nây Đa-rút-xa-

lam 896,3   

Căm-pu-chia 32.723,1 79.652,3 

In-đô-nê-xia 19.688,1 48.535,0 

CHDCND Lào 4.887,4 48.268,1 

Ma-lai-xi-a 57.872,0 66.731,8 

Phi-líp-pin 26.929,6 6.430,3 

Thái Lan 43.595,4 79.114,1 

Sin-ga-po 57.545,9 58.038,9 

 

3. Thị trƣờng Trung Đông 

ĐVT: 1.000 USD 

Các nƣớc Giá trị xuất khẩu Giá trị nhập khẩu 

Trung đông 67.763,0 14.029,5 

Bahrain 366,7   

Ai Cập 9.042,5 664,0 

Iraq 9.605,6   

Israel 6.654,7 5.215,3 

Jordan 4.320,0   

Kuwait 4.542,1   

Oman 500,3 110,6 

Qatar 1.563,7 1.403,5 

Ả Rập Saudi 10.872,5 835,5 

Sudan 512,4   

Syria 763,2   

Các Tiểu Vương 

quốc Ả Rập Thống 

nhất 18.491,7 5.800,7 

Yemen 527,6   

 

 



 

 

4. Thị trƣờng Bắc Mỹ 

ĐVT: 1.000 USD 

Các nƣớc Giá trị xuất khẩu Giá trị nhập khẩu 

Bắc Mỹ 463.706,3 265.916,1 

Hoa Kỳ 394.450,9 238.003,1 

Canada 40.280,2 18.417,5 

Mexico 18.811,5 4125,1 

Cộng hòa Dominican 6.902,4   

Guatemala 196,4   

Costa Rica 715,5 4.847,8 

Panama 1.176,1 522,6 

Honduras 510,8   

Nicaragua 338,0   

Bahamas 111,8   

Belize 212,6   

 

5. Thị trƣờng Nam Mỹ  

ĐVT: 1.000 USD 

Các nƣớc Giá trị xuất khẩu Giá trị nhập khẩu 

Nam Mỹ 26.295,5 380.158,2 

Argentina 1.142,3 124.666,8 

Brasil 4.278,2 207.775,8 

Chile 2.810,6 38.914,9 

Colombia 8.733,1 1.732,1 

Ecuador 7.457,0 265,1 

Paraguay   1.820,5 

Peru 1.083,9 1.036,1 

Surinam 141,5 255,0 

Uruguay 648,9 3.691,9 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2 

GIÁ CÁC SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP 

TẠI THỊ TRƢỜNG TRONG NƢỚC 

 

CÀ PHÊ 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Trong nƣớc 

Cà phê 

nhân xô 

vối 

Đắc lắc- TP 

Buôn Mê 

Thuột 

đ/kg 39000 38800 38600 38000 37000 36000 37000 37200 

Cà phê 

nhân xô 

vối 

Đà Lạt - 

Lâm Đồng  
đ/kg   38000 37800 37200 36500 35500   37000 

Thế giới 

Cà phê 

Robusta 

(3/15) 

London -

Anh 

USD 

/tấn  
1848 1831 1803 1751 1686 1739 

    

 

CAO SU 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Thế giới 

cao su RSS3 

(3/15) 

TOCOM- 

Nhật Bản  
Yên/kg  213,5 212,7 213 216,5 218,5 218,5   217 

RSS3 C1 

BKK (Giao 

ngay)      

Bangkok - 

Thái Lan 

TLB 

/kg 
59,8 59,3 58,8 59,15 59,15 59,55 59,8 59,8 

 SIR20 

BELAWAN 

NN (3/15) 

Indonesia 
Uscent 

/kg 
  165,5 165 165,5 166   166,5   

 

PHÂN BÓN 

MẶT HÀNG 
THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Trong nƣớc 

Phân Đầu trâu 

L1 

Hưng 

Yên-  Yên 

Mỹ- Trung 

Hưng 

đ/kg 12500   12500   12500 12500   12500 

NPK cò pháp 

(20-20-15) 

Lâm Đồng 

- Đà Lạt 
đ/kg 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

NPK 20-20-15 

Vĩnh 

Long- 

Bình Minh 

đ/bao 

50kg 
650000   650000   640000 640000   630000 

Thế giới 

Urea Yuzhny 

(Giao ngay) 
Nga 

USD 

/tấn 
  

  
  274 270,5 

  
    

 



 

 

 

CHĂN NUÔI 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Trong nƣớc 

Gà 

trống 

ta hơi 

Hà Nội - 

Thường 

Tín - Chợ 

Hà Vĩ 

đ/kg 105000 105000 105000 102000 98000 95000 95000 95000 

Gà 

Công 

nghiệp 

hơi 

Hà Nội - 

Thường 

Tín - Chợ 

Hà Vĩ 

đ/kg 40000 40000 40000 40000 39000 37000 37000 37000 

Gà 

trống 

ta hơi 

An Giang-

Thoại Sơn 
đ/kg 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 

Lợn 

hơi 

Vĩnh 

Long-Chợ 

Vũng 

Liêm 

đ/kg 46000   46000   46000 46000   46000 

Lợn 

hơi 

An Giang-

Thoại Sơn 
đ/kg 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 

Thế giới 

Lợn 

hơi 

(4/15) 

Chicago - 

Mỹ 

Uscent 

/lb  
66,075 65,975 64,125 62,3 62,1 62,2 61,775 60,7 

 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Trong nƣớc 

Cám 

viên heo 

từ 40 - 

70 kg 

mã số 

1041H 

Hưng Yên-

Yên Mỹ 
đ/kg 10500   10500   10500 10500   10500 

Cám 

đậm đặc 

loại từ 

10 kg - 

Xuất 

chuồng 

mã số 

9020HS 

Hưng Yên-

Yên Mỹ 
đ/kg 15000   15000   15000 15000   15000 

Thế giới 

Ngô 

(5/15) 

Chicago - 

Mỹ 

Uscent 

/Bushel  
383,25 382,25 384 388,5 380,5 379 371 374,75 

Đậu 

tương 

(5/15) 

Chicago - 

Mỹ 

Uscent 

/Bushel  
988,25 980 989 990,5 974 969,25 954,5 965 



 

 

CHÈ 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Chè 

xanh 

búp 

khô 

TP Thái 

Nguyên - 

chợ khe 

mo, Đồng 

Hỷ 

đ/kg 130000 130000 130000 130000   130000 130000 130000 

Chè 

cành 

chất 

lượng 

cao 

TP Thái 

Nguyên - 

chợ khe 

mo, Đồng 

Hỷ 

đ/kg 200000 200000 200000 200000   200000 200000 200000 

Chè 

xanh 

búp 

khô 

(đã sơ 

chế 

loại 1) 

TP Thái 

Nguyên - 

chợ khe 

mo, Đồng 

Hỷ 

đ/kg 160000 160000 160000 160000   160000 160000 160000 

Chè 

búp 

tươi 

sản 

xuất 

chè 

xanh 

loại 1 

TP Thái 

Nguyên - 

chợ khe 

mo, Đồng 

Hỷ 

đ/kg 14000 14000 14000 14000   14000 14000 14000 

Chè 

búp 

tươi 

sản 

xuất 

chè 

xanh 

loại 2 

TP Thái 

Nguyên - 

chợ khe 

mo, Đồng 

Hỷ 

đ/kg 8000 8000 8000 8000   8000 8000 8000 

Sản 

xuất 

chè 

xanh 

(giá 

loại 1) 

Lâm Đồng 

- Bảo Lộc 
đ/kg 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Sản 

xuất 

chè 

đen 

(giá 

loại 1) 

Lâm Đồng 

- Bảo Lộc 
đ/kg 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 

Thế giới 

Chè 

Kenya 

(giao 

ngay) 

Kenya 
USD 

/kg 
        270,5       

 

 



 

 

ĐƢỜNG 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Đường 

trắng 

(5/15) 

London -Anh 
USD 

/tấn  
370,8 370,4 371,8 371,1 362,7 368,1 366,2 365,9 

 

GỖ 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Gỗ xẻ 

(5/15) 

Chicago - 

Mỹ 

USD 

/tbf  
286,7 285,2 281,7 279,4 274 269,5 273,1 278,7 

 

HẠT TIÊU 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

 Hạt 

tiêu 

đen 

Bình 

Phước-

Huyện Bù 

Đốp 

đ/kg 167000   167000   167000 172000   174000 

 Hạt 

tiêu 

đen 

Đắc lắc- 

TP Buôn 

Mê Thuột 

đ/kg 155000 155000 155000 156000 156000 155000 155000   

 

THỦY SẢN 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Tôm 

sú nuôi  

40-45 

con/kg 

Hưng 

Yên-Yên 

Mỹ 

đ/kg 220000   220000   220000 220000   220000 

Tôm 

sú nuôi 

30-35 

con/kg 

Hưng 

Yên-Yên 

Mỹ 

đ/kg 300000   300000   300000 300000   300000 

Cá tra 

thịt 

trắng 

Vĩnh Long đ/kg 24000   24000   24000 23000   23000 

Tôm 

càng 

xanh 

Vĩnh Long đ/kg 430000   430000   430000 430000   430000 

Cá tra An Giang đ/kg 23500 23500 23500 23500 23500 23500 23500 23500 

Tôm 

càng 

xanh 

An Giang đ/kg 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 

 

 



 

 

LÚA, GẠO 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Lúa đông 

xuân sớm 

IR50404 

Vĩnh Long đ/kg 4300   4350   4250 4300   4300 

Lúa CLC 

IR 50404 

(lúa ướt) 

An Giang - 

Thoại Sơn 
đ/kg 4400 4400 4350 4350 4300 4300 4300 4300 

Lúa CLC 

OM 2514 

(lúa ướt) 

An Giang - 

Thoại Sơn 
đ/kg 4600 4600 4500 4450 4450 4450 4450 4450 

Lúa CLC 

OM 1490 

(lúa ướt) 

An Giang - 

Thoại Sơn 
đ/kg 4600 4600 4550 4500 4500 4500 4500 4500 

Lúa CLC 

OM 2717 

(lúa ướt) 

An Giang - 

Thoại Sơn 
đ/kg 4650 4650 4600 4600 4550 4550 4550 4550 

Lúa chất 

lượng cao 

(lúa ướt) 

Bạc Liêu- 

Huyện 

Vĩnh Lợi, 

đ/kg     4800         4700 

Lúa tẻ 

thường  

Kiên 

Giang- Tân 

Hiệp 

đ/kg 5500   5500   5500 5200   5200 

Lúa dài 

Kiên 

Giang- Tân 

Hiệp 

đ/kg 5600   5600   5700 5600   5700 

Gạo CLC 

IR 50404 
Vĩnh Long đ/kg 11000   11000   11000 11000   11000 

Gạo tẻ 

chất 

lượng cao 

(CLC)IR 

50404 

An Giang - 

Thoại Sơn 
đ/kg 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Gạo 

Kiên 

Giang- Tân 

Hiệp 

đ/kg 12000   12000   12000 12000   12000 

 

HẠT ĐIỀU 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Hạt điều 

khô mua 

xô 

Bình Phước-

Huyện Bù 

Đăng 

đ/kg 32000   32000   32000 32000   32000 

Hạt điều 

tươi 

Bình Phước-

Huyện Bù 

Đăng 

đ/kg 27200   27000   27000 27000   26500 

 

 

 

 



 

 

RAU 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 
NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Bắp cải 

trắng loại 

1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 1500 1500 1500   1500 1500   1500 

Bắp cải 

tím loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 5000 5000 5000   5000 5000   5000 

Hành tây 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 4500 4500 4500   4500 4000   4000 

Cà chua 

thường 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 4000 4000 4000   4000 4000   4000 

Hoa lơ 

trắng loại 

1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 4000 4000 3000   4000 5000   5000 

Hoa lơ 

xanh loại 

1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 6000 6000 5000   7000 8000   8000 

Cà rốt 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 4000 4000 4000   4000 4000   4000 

Đậu Hà 

lan (trái 

non) 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 25000 25000 20000   20000 20000   20000 

Đậu cove  
TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 6000 6000 6000   6000 6000   6000 

Khoai tây 

ta loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 9000 9000 9000   9000 9000   9000 

Cải thảo 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 2000 2000 2000   2000 2000   2000 

Củ dền 

loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 5000 5000 4000   4000 4000   4000 

Cải bó 

xôi loại 1 

TP Đà Lạt-

Lâm Đồng 
đ/kg 5000 5000 4500   6000 7000   7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUẢ 

MẶT 

HÀNG 

THỊ 

TRƢỜNG 

ĐƠN 

VỊ 

NGÀY 

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 

Xoài cát 

Hòa Lộc 
Tiền Giang đ/kg 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 

Xoài Cát 

Chu 
Tiền Giang đ/kg 22000 22000 22000 22000 22000 18000 18000 18000 

Dưa hấu 

loại 1 
Tiền Giang đ/kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Thanh 

long ruột 

đỏ 

Tiền Giang đ/kg 42000 42000 45000 55000 55000 70000 70000 70000 

Thanh 

long ruột 

trắng 

Tiền Giang đ/kg 18000 18000 18000 20000 20000 20000 20000 20000 

Chôm 

chôm Java 
Tiền Giang đ/kg 13000 13000 13000 12000 12000 12000 12000 12000 

Chôm 

chôm 

nhãn 

Tiền Giang đ/kg 18000 18000 18000 18000 18000 15000 15000 15000 

Chôm 

chôm 

Rong-

Riêng 

Tiền Giang đ/kg 25000 25000 25000 28000 28000 25000 25000 25000 

Sầu riêng 

monthong 

loại 1 

Tiền Giang đ/kg 38000 38000 38000 38000 38000 38000 52000 52000 

Sầu riêng 

Ri6 loại 1 
Tiền Giang đ/kg 40000 40000 40000 40000 40000 40000 55000 55000 

 

 

 

 

 

 

 

 


